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⬥CHƯƠNG 1. ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
[bookmark: _Toc166924663][bookmark: _Toc167305582][bookmark: _Toc167632557]	▶BÀI ❶. SỰ BIẾN THIÊN VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ		
Ⓐ. Tóm tắt kiến thức   	
  ➊. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ.
a) Khái niệm tính đơn điệu của hàm số.
· Giả sử  là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng và  là hàm số xác định trên .
· Hàm số  được gọi là đồng biến trên  nếu .
· Hàm số  được gọi là nghịch biến trên  nếu 
· Chú ý
· Nếu hàm số đồng biến trên  thì đồ thị của hàm số đi lên từ trái sang phải 
· Nếu hàm số nghịch biến trên  thì đồ thị của hàm số đi xuống từ trái sang phải 
[image: ]                           [image: ]
         a) Hàm số nghịch biến trên .                              b) Hàm số đồng biến trên (a; b).
· Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên  còn được gọi chung là đơn điệu trên K. Việc tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số còn được gọi là tìm các khoảng đơn điệu (hay xét tính đơn điệu) của hàm số.
· Khi xét tính đơn điệu của hàm số mà không chỉ rõ tập  thì ta hiểu là xét trên tập xác định của hàm số đó.
· Định lí.
· Cho hàm số  có đạo hàm trên khoảng .
· Nếu  với mọi  thì hàm số  đồng biến trên khoảng .
· Nếu  với mọi  thì hàm số  nghịch biến trên khoảng .  
· Chú ý.
· Định lí trên vẫn đúng trong trường hợp  bằng 0 tại một số hữu hạn điểm trong khoảng .
· Người ta chứng minh được rằng, nếu  với mọi  thì hàm số  không đổi trên khoảng .

 
 
 
 


b) Sử dụng bảng biến thiên xét tính đơn điệu của hàm số:
· Các bước để xét tính đơn điệu của hàm số  :
①. Tìm tập xác định của hàm số.
②. Tính đạo hàm . Tìm các điểm  mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.
③. Sắp xếp các điểm  theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên của hàm số.
④. Nêu kết luận về khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
➋. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.
a) Khái niệm cực trị của hàm số:
· Cho hàm số  xác định và liên tục trên khoảng  (  có thể là  có thể là  ) và điểm .
· Nếu tồn tại số  sao cho  với mọi  và  thì ta nói hàm số  đạt cực đại tại .
· Nếu tồn tại số  sao cho  với mọi  và  thì ta nói hàm số  đạt cực tiểu tại .
· Chú ý
[image: ]
· Nếu hàm số  đạt cực đại tại  thì  được gọi là điểm cực đại của hàm số . Khi đó,  được gọi là giá trị cực đại của hàm số  và kí hiệu là  hay . Điểm  được gọi là điểm cực đại của đồ thị hàm số.
· Nếu hàm số  đạt cực tiểu tại  thì  được gọi là điểm cực tiểu của hàm số . Khi đó,  được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số  và kí hiệu là  hay . 
· Điểm  được gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.
· Các điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là giá trị cực trị (hay cực trị) của hàm số.

 
 
 
 
 
 


 b) Cách tìm cực trị của hàm số:
· Định lí.
· Giả sử hàm số  liên tục trên khoảng  chứa điểm  và có đạo hàm trên các khoảng  và . Khi đó: 
a) Nếu  với mọi  và  với mọi  thì  là một điểm cực tiểu của hàm số .
b) Nếu  với mọi  và  với mọi  thì  là một điểm cực đại của hàm số .
[image: ]
· Chú ý:
[image: ]

 
 
 
 



[bookmark: _Toc167305584][bookmark: _Toc167632559]Ⓑ. Phân dạng toán cơ bản   

[bookmark: _Toc135895943][bookmark: _Toc137216199][bookmark: _Toc149890953][bookmark: _Toc154385481][bookmark: _Toc161658503][bookmark: _Toc165539266][bookmark: _Toc167305585][bookmark: _Toc167632560] ⬥Dạng ❶: Đọc đồ thị cho trước để tìm khoảng đơn điệu, cực trị
☞Các ví dụ minh họa
Câu 1: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số y = f (x) có đồ thị cho ở Hình vẽ bên dưới.
y
x
5
8
1
O
–2

Lời giải
Hàm số đồng biến trên các khoảng (−2; 1) và (5; 8), nghịch biến trên khoảng (1; 5).
Câu 2: Dựa vào đồ thị hàm số  ở Hình 4, hãy chỉ ra các điểm cực trị của hàm số đó.

[image: ]
Lời giải
Xét khoảng  chưa điểm . Quan sát đồ thị của hàm số  ở Hình 4, ta thấy:  với mọi  và .
Vậy  là điểm cực tiểu của hàm số .
Xét khoảng  chứa điểm . Quan sát đồ thị của hàm số  ở Hình 4, ta thấy:  với mọi  và .
Vậy  là điểm cực đại của hàm số .
Câu 3: Hình 1.8 là đồ thị của hàm số . Hãy tìm các cực trị của hàm số.
[image: ]
Lời giải
Từ đồ thị hàm số, ta có:
Hàm số đạt cực tiểu tại  và .
Hàm số đạt cực đại tại  và .	
Hàm số đạt cực tiểu tại  và . 
Câu 4:  Xét hàm số  trên khoảng , ta có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
 là điểm cực tiểu hay điểm cực đại của hàm số đã cho? Tìm giá trị cực trị tương ứng.
Lời giải
Theo định nghĩa, ta có thể chọn , ta có .
Dựa vào bảng biến thiên, ta có , suy ra  là điểm cực tiểu của hàm số, giá trị cực tiểu của hàm số là .
Câu 5: Tìm cực trị của hàm số y = f (x) có đồ thị được cho ở Hình vẽ.
[image: ]
Lời giải 
Hàm số y = f (x) có:
x = 1 là điểm cực đại vì f (x) < f (1) với mọi x ∈ (0; 2) \ {1}, ycđ = f (1) = 5;
x = 6 là điểm cực đại vì f (x) < f (6) với mọi x ∈ (5; 7) \ {6}, ycđ = f (6) = 6;
x = 4 là điểm cực tiểu vì f (x) > f (4) với mọi x ∈ (3; 5) \ {4}, yct = f (4) = 1.
[bookmark: _Toc167632561] ⬥Dạng ❷: Tìm khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số được cho bởi công thức
☞Các ví dụ minh họa

Câu 6: Chứng minh rằng hàm số  nghịch biến trên khoảng (1; +∞).
Lời giải
Hàm số xác định trên (1; +∞).

Ta có  với mọi x ∈ (1; +∞).
Vậy g (x) nghịch biến trên khoảng (1; +∞).
Câu 7: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f (x) = 2x3 – 9x2 – 24x + 1.
Lời giải 
Tập xác định: D = R. Ta có f '(x) = 6x2 – 18x – 24;  f '(x) = 0 ⇔ x = −1 hoặc x = 4.
Bảng biến thiên:
[image: ]
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (− ∞; -1) và (4; +∞), hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 4)
Câu 8: Xét tính đơn điệu của các hàm số sau:



a) 	b) 	c) 



d) 	e) 	f) 

Câu 9: Đồ thị của hàm số  được cho ở hình bên.
x
y
1
O

a) Tìm điểm cực đại và điểm cực tiểu của hàm số.
b) Tại x = 1, hàm số có đạo hàm không?
c) Thay mỗi dấu ? bằng kí hiệu (+, –) thích hợp để hoàn thành bảng biến thiên dưới đây. Nhận xét về dấu của y' khi x đi qua điểm cực đại và điểm cực tiểu. 
[image: ]
Câu 10: Tìm cực trị của hàm số f (x) = 2x3 – 9x2 – 24x + 1.
Lời giải 
Tập xác định: D = R. Ta có f '(x) = 6x2 – 18x – 24;  f '(x) = 0 ⇔ x = −1 hoặc x = 4.
Bảng biến thiên:
[image: ]
Vậy hàm số đạt cực đại tại x = −1, ycđ = f (−1) = 14; hàm số đạt cực tiểu tại x = 4, yct = f (4) = −111.
Câu 11: Tìm cực trị của hàm số f (x) = x3 – 3x2 + 3x – 4.
Lời giải
Tập xác định: D = R.
Ta có f '(x) = 3x2 – 6x + 3;  f '(x) = 0 ⇔ x = 1.
Bảng biến thiên:
[image: ]
Vậy hàm số không có cực trị. 
Câu 12:   Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số .
Lời giải
Hàm số đã cho có tập xác định là .
Ta có:  vơi ;

Bảng biến thiên của hàm số như sau:
[image: ]
Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và ; nghịch biến trên mỗi khoảng  và .
[bookmark: _Toc167632562] ⬥Dạng ❸: Ứng dụng 
☞Các ví dụ minh họa
Câu 13: Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ độ cao  với vận tốc ban đầu là . Trong Vật lí, ta biết răng khi bớ qua sức cản của không khí thì độ cao  (mét) của vật sau t (giây) được cho bới công thức: . Hỏi tại thời điếm nào thì vật đạt độ cao lớn nhất?
Lời giải
 Xét hàm số: .
 Tập xác định của hàm số là .
 Ta có: 
 Bảng biến thiên:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_19.png]
 Từ bảng biến thiên ta có:
 Hàm số đạt cực đại tại ,
 Vậy thời điểm vật đạt độ cao lớn nhất là  giây
Câu 14: Hãy trả lời câu hỏi trong Khởi động (trang 6 ) bằng cách xét dấu đạo hàm của hàm số  với 
Trong 8 phút đầu kể từ khi xuất phát, độ cao  (tính bằng mét) của khinh khí cầu vào thời điểm  phút được cho bởi công thức . Đồ thị của hàm số  được biểu diễn trong hình bên. Trong các khoảng thời gian nào khinh khí cầu tăng dần độ cao, giảm dần độ cao? Độ cao của khinh khí cầu vào các thời điểm 3 phút và 6 phút sau khi xuất phát có gì đặc biệt?
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_4.png]
Lời giải

 Tập xác định: 
 

 Bảng biến thiên:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_5.png]
 Trong thời gian từ lúc xuất phát đến thời điểm 3 phút, độ cao của khinh khí cầu tăng dần từ 0m lên 405m
 Độ cao của khinh khí cầu tăng dần từ 0m lên 405m trong thời gian từ lúc xuất phát đến thời điểm 3 phút, từ 324m lên 480m trong thời gian từ 6 phút đến 8 phút
 Độ cao của khinh khí cầu giảm dần từ 405m xuống 324m trong thời gian từ 3 phút đến 6 phút
Câu 15: Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em (Hình  ) được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng , mặt cắt được mô tả ở Hình . Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lôn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em.
[image: ]
a) Gọi  là diện tích mặt cắt. Tìm điều kiện của  và viết công thức tính  theo .
b) Với  đạt giá trị bằng bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em?
Lời giải
a) Do tấm kim loại có bề rộng  nên ta có: .
 Để có thể thiết kế được máng trượt thì .
 Suy ra .
 Diện tích của mặt cắt máng trượt là: .
b) Ta có:  với ;


 Bảng biến thiên của hàm số  như sau:
[image: ]
 Do đó, hàm số  đạt cực đại tại  và .
 Vậy để cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em thì .



[bookmark: _Toc167632563]Ⓒ. Dạng toán rèn luyện   

[bookmark: _Toc167632564] ⬥Dạng ❶: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
[image: ]
	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm, hàm số đã cho đồng biến khoảng .

[bookmark: _Hlk64899691]Câu 2: Cho hàm sốcó bảng biến thiên như sau:
[image: ]
	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



[bookmark: _Hlk64900417]Căn cứ vào bảng biến thiên ta thấy hàm số  nghịch biến trên các khoảng  và .

Câu 3: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
	Hàm số đã cho nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng .


Câu 4: Cho hàm số  xác định , liên tục trên từng khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ:
[image: 80195403_589332501893561_422727057982619648_n]
	Khẳng định nào sau đây là đúng?

               A. Hàm số nghịch biến trên .	

               B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

               C. Hàm số đồng biến trên khoảng .

                D. Hàm số đồng biến trên .
Lời giải
Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng .


Câu 5: Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên
[image: ]
	Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?




                A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Câu 6: Cho bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Từ bảng biến thiên ta có đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là  và đường tiệm cận ngang là  nên ta loại các đáp án A và C.
Mặt khác từ bảng biến thiên ta có hàm số nghịch biến nên lọai đáp án D.
Câu 7: Bảng biến thiên hình bên là của hàm số nào dưới đây?
[image: ]
	A. [image: ].		B. [image: ].	


	C. 		D. 
Lời giải
Chọn D




Quan sát bảng biến thiên nên tiện cận ngang là ,  nên tiệm cận đứng là .
Nên loại A,	B.



Hàm số  có tiện cận ngang , tiện cận đứng .
Câu 8: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số được cho ở dưới đây?
[image: ]


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Từ bảng biến thiên ta thấy đường tiệm cận đứng là , đường tiệm cận ngang là .
Câu 9: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Dựa vào bảng biển thiên ta có

TCĐ: .

TCN: .


 với mọi .

Câu 10: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.
[image: ]

	Hàm số  nghịch biến trên khoảng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




Câu 11: Cho hàm số  có đạo hàm trên  là hàm số . Biết đồ thị hàm số  được cho như hình vẽ.
[image: ]

	Hàm số  nghịch biến trên khoảng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A




Từ đồ thị hàm số , ta có  do đó hàm số  nghịch biến trên khoảng 


Câu 12: Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình bên dưới
[image: ]

	Tìm khoảng đồng biến của đồ thị hàm số .


	A. 	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




Dựa vào đồ thị hàm số  ta có hàm số  đồng biến trên  và .

Câu 13: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau.
[image: ]
	Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?


	A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .


	C. Hàm số đồng biến trên khoảng .	D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Lời giải
Chọn D



Quan sát đồ thị ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên các khoảng , .

Câu 14: Hàm sốcó đồ thị như hình vẽ sau:
[image: ]

	Hàm sốđồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Hàm số đồng biến trên khoảng .


Câu 15: Cho đồ thị hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Hàm số  đồng biến trên khoảng .

Câu 16: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ
[image: ]
	Hàm số nghịch biến trên khoảng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số nghịch biến trên .



Câu 17: Cho hàm số  có đạo hàm trên  và  có đồ thị như hình vẽ bên dưới
[image: ]
	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Từ đồ thị của , ta suy ra .


Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng .


Câu 18: Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số  với là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: ]


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Lời giải
Ta có:
[image: ]
	Dựa vào hình dáng của đồ thị ta được:

Điều kiện 
Đây là đồ thị của hàm nghịch biến

Câu 19: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
[image: ]




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D

Câu 20: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới.
[image: ]
	Xét các mệnh đề sau:


                Hàm số đồng biến trên các khoảng  và .


                Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và .
                Hàm số đồng biến trên tập xác định.
                Số các mệnh đề đúng là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

Câu 21: Các khoảng đồng biến của hàm số  là





	A. .	B. .	C. .	D.  và .
Lời giải


 suy ra hàm số đồng biến trên .

Câu 22: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

	B. Hàm số đã cho nghịch biến trên .

	C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .
	D. Hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.
Lời giải

Ta có 


Do đó hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng  và .

Câu 23: Cho hàm số  Mệnh đề nào dưới đây đúng?


	A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .


	C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Lời giải

TXĐ: 


Ta có: , Cho 



Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 24: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số .



	A. .	B.  và .


	C. .	D. .
Lời giải



Ta có: , 
Bảng biến thiên:




Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

Câu 25: Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là đúng?

	A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .


	B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  và khoảng .

	C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

	D. Hàm số đã cho nghịch biến trên tập .
Lời giải
Chọn A

TXĐ: .


Ta có:  với .


Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  và .

Câu 26: Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn nghịch biến trên ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Hàm số .

TXĐ: .



 , .

Vậy hàm số nghịch biến trên .

Câu 27: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Các hàm số ở các phương án A và D không thỏa vì có tập xác định không phải là tập .
Hàm số ở phương án B là hàm số bậc bốn trùng phương nên có ít nhất một cực trị do đó

không thể đồng biến trên .




Xét hàm số , ta có , ; .

Suy ra hàm số đồng biến trên .

Câu 28: Hàm số nào sau đây không đồng biến trên khoảng ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Vì hàm số  có tập xác định  nên hàm số không đồng biến trên 

Câu 29: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?


	A. Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .


	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng .

	C. Hàm số đồng biến trên khoảng .

	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Lời giải
Chọn C

Tập xác định .


 .

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .

Câu 30: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

	A. Hàm số nghịch biến trên .

	B. Hàm số đồng biến trên .


	C. Hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

	D. Hàm số đồng biến trên .
Lời giải
Chọn C

Tập xác định .


, .


Vậy hàm đã cho đồng biến trên các khoảng  và .

Câu 31: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


	A. Hàm số đồng biến trên khoảng .	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .


	C. Hàm số đồng biến trên khoảng .	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Lời giải
Chọn A




.
[image: ]


	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  Chọn A


Câu 32: Hàm số  có đạo hàm . Mệnh đề nào sau đây đúng?

	A. Hàm số đồng biến trên 

	B. Hàm số nghịch biến trên .

	C. Hàm số nghịch biến trên .


	D. Hàm số nghịch biến trên  và
Lời giải



Vì hàm số  có đạo hàm . Ta có bảng xét dấu .
[image: ]

	Căn cứ vào bảng xét dấu suy ra hàm đồng biến trên  Do đó đáp án A đúng.


Câu 33: Cho hàm số  có đạo hàm  Mệnh đề nào dưới đây là đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải


Từ  Hàm số đồng biến trên 

Mà 



Câu 34: Cho hàm số  có đạo hàm . Tìm số điểm cực trị của 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.

Bảng xét dấu của  như sau:
[image: ]



	Từ bảng xét dấu của  suy ra hàm số  có  điểm cực trị.




Câu 35: Cho hàm số  có đạo hàm ,. Hàm số  đồng biến trên khoảng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .


Suy ra: hàm số  đồng biến trên khoảng 


Câu 36: Cho hàm số  thỏa mãn  Khẳng định nào sau đây là đúng?

	A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

	B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

	C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

	D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .
Lời giải
Chọn B



Ta có: .
Bảng biến thiên:
[image: ]

	Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .



Câu 37: Cho hàm số  có tập xác định là  và có bảng xét dấu của 
[image: Screenshot (142).png]
	Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. Hàm số  đồng biến trên khoảng .


	B. Hàm số  đồng biến trên.


	C. Hàm số  đồng biến trên khoảng .


	D. Hàm số  đồng biến trên khoảng .
Lời giải

Từ bảng xét dấu của  ta có A đúng.



Câu 38: Cho hàm số  có đạo hàm trên  và có bảng xét dấu  như sau
[image: ]
	Mệnh đề nào sau đây sai?

	A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

	C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Lời giải

Nhìn bảng xét dấu đạo hàm ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng  là sai.



Câu 39: Cho hàm số  có đạo hàm  Hàm số  đồng biến trên khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

.
BBT:
[image: ]


	Dựa vào BBT ta thấy: Hàm số đồng biến trên khoảng 




Câu 40: Cho hàm số  xác định trên khoảng  có tính chất  và . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:


	A. Hàm số  đồng biến trên khoảng .


	B. Hàm số  không đổi trên khoảng .


	C. Hàm số đồng biến trên khoảng .


	D. Hàm số  đồng biến trên khoảng .
Lời giải



Vì  nên  là hàm hằng trên khoảng 



Trên các khoảng  hàm số  thỏa  nhưng


 nên  không đồng biến trên các khoảng này.



[bookmark: S1][bookmark: E1]Câu 41: Cho hàm số  xác định trên tập  và có . Khẳng định nào sau đây là đúng?

	A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

	B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

	C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

	D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .
Lời giải


Hàm số  xác định trên tập 

.
BBT
[image: ]

	Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .




Câu 42: Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm . Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có .

Lập bảng xét dấu của  ta được:
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	


	

	
	

	

	

	

	

	

	

	




Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng .



Câu 43: Cho hàm số  có đạo hàm . Hỏi hàm số  đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.

.

Bảng xét dấu :
[image: ]


	Từ bảng xét dấu trên ta thấy hàm số  đồng biến trên khoảng .

Câu 44: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ
[image: ]

	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  có 



Do đó hàm số đồng biến trên .


Câu 45: Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình vẽ.
[image: 2]

	 Hàm số có ít nhất bao nhiêu khoảng nghịch biến.
	A. 2.	B. 4.	C. 3.	D. 5.
Lờigiải

                Ta có: 

                

                Bảng xét dấu của :
[image: ]
	Dựa vào BXD chọn đáp án	 C.


Câu 46: Cho hàm số . Hàm số  có bảng xét dấu như sau
[image: ]

	Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Cách 1: Đặt . Ta có .

 nên loại phương án C.

 nên loại phương án A.

 nên loại phương án D.

 nên chọn phương án B.


Cách 2: giải pt  và lập bảng xét dấu của .

Câu 47: Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:
[image: ]

	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Xét .



Ta có .

Ta có .
Vậy ta chọn đáp án	C.
Cách 2:

Xét .



Ta có  nên loại đáp án A, D.

 nên loại đáp án B.
Vậy ta chọn đáp án	C.


Câu 48: Cho đồ thị hàm số  như hình vẽ. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi  là đồ thị hàm số .


Tịnh tiến  sang trái 2 đơn vị ta được đồ thị hàm số .
[image: ]


	Lấy đối xứng đồ thị hàm số  qua Oy ta được đồ thị hàm số .
[image: ]

	Ta có .

.

Bảng xét dấu 
[image: ]


	Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .



Câu 49: Cho hàm số  có đạo hàm trên  và  có đồ thị như hình vẽ bên dưới
[image: ]
	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Từ đồ thị của , ta suy ra .


Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng .


Câu 50: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Nhìn vào đồ thị ta có hàm số  đồng biến trên .


Câu 51: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Xét hàm số Ta có 

.


Dựa vào đồ thị ta thấy trên khoảng  thì .


Vậy trên khoảng  hàm số  đồng biến.


Câu 52: Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình bên dưới.
[image: ]

	Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

.

.


Vậy hàm số  nghịch biến trên khoảng .



Câu 53: Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình bên. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


; 




Đặt: ; 


Vẽ đồ thị  trên cùng hệ trục tọa độ với đồ thị  như hình vẽ:
[image: ]



	Ycbt: 


.


Câu 54: Cho hàm số  có đồ thị của hàm số  như hình vẽ.
[image: ]

	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



. Ta có:  không xác định tại điểm .

Hàm số đồng biến khi .



Hàm số  đồng biến trên khoảng  và .




Câu 55: Cho hàm số  với  là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số nghịch biến trên khoảng ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .

Ta có .


Hàm số nghịch biến trên khoảng .




Vậy có  giá trị nguyên của  là  thì hàm số nghịch biến trên .






Câu 56: Gọi  là tập hợp các số nguyên  để hàm số  đồng biến trên khoảng . Tính tổng  của các phần tử trong .


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .

.


Yêu cầu bài toán  .


. Vậy .



Câu 57: Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số  nghịch biến trên khoảng ?
	A. 1.	B. 3.	C. Vô số.	D. 2.
Lời giải

Tập xác định: .

.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  khi và chỉ khi:

.


Vậy có 1 giá trị nguyên của  thỏa mãn là .


Câu 58: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số  đồng biến trên ?
	A. 0.	B. 2.	C. 3.	D. 1.
Lời giải

Tập xác định: .

.

Hàm số đồng biến trên 

.


Đồng thời  nên .
Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu của đề.




Câu 59: Cho hàm số  với  là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của  để hàm số nghịch biến trên khoảng 




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải




Với  hàm số trở thành  với  hàm số luôn nghịch biến trên khoảng 



Với  Hàm số nghịch biến trên khoảng 





Do  nguyên dương nên  thỏa mãn.

Kết hợp hai trường hợp suy ra chỉ có  thỏa mãn yêu cầu bài toán.



Câu 60: Giá trị nhỏ nhất của số thực  để hàm số  đồng biến trên .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có , 



Để hàm số đồng biến trên  . Vậy  thỏa mãn yêu cầu bài toán.



Câu 61: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực  để hàm số  đồng biến trên 





	A. .	B. .	C. , .	D. .
Lời giải

Ta có: .


Hàm số đồng biến trên  khi .

TH1: .


TH2: . Để hàm đồng biến trên 

.



Câu 62: Với giá trị nào của tham số  thì hàm số  nghịch biến trên ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: 

Ta có: .



Hàm số đã cho nghịch biến trên .



. Vậy các giá trị cần tìm của  là .


Câu 63: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  dể hàm số  đồng biến trên tập xác định của nó?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .

.


Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó khi .

Các giá trị nguyên của .






Câu 64: Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi Có bao nhiêu số nguyên  để hàm số đồng biến trên khoảng .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có .




Xét  Để hàm số  đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi .









Vậy  Do đó có  số nguyên  thỏa đề bài.

Câu 65: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ.
[image: ]
	Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Nhìn bảng biến thiên ta thấy hàm số có điểm cực tiểu là .



Câu 66: Cho hàm số  xác định trên  và có bảng xét dấu  như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai?
[image: ]


	A. Hàm số đạt cực tiểu tại .	B. Hàm số đạt cực đại tại .

	C.  là điểm cực trị của hàm số.	D. Hàm số có hai điểm cực trị.
Lời giải
Bảng biến thiên của hàm số



Dựa theo BBT, ta thấy phương án  sai.

Câu 67: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
	Hàm số đạt cực đại tại điểm




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số  đạt cực đại tại điểm .


Câu 68: Hàm số  xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]

	A. Hàm số đạt cực tiểu tại .


	B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  và giá trị nhỏ nhất bằng .
	C. Hàm số có đúng hai cực trị.



	D. Hàm số đạt cực đại tại , và đạt cực tiểu tại .
Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số  ta có kết luận sau:


Hàm số đạt cực đại tại ,  nên D sai.


Hàm số đạt cực tiểu tại ,  nên A sai.

Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 1 và hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên  nên B sai.

Câu 69: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: ]
	Mệnh đề nào sau đây đúng?
	A. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.
	B. Hàm số đã cho không có cực trị.
	C. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.
	D. Hàm số đã cho có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
Lời giải

Tập xác định: .


Vì  nên  không là điểm cực trị của hàm số.





Vì  và  đổi dấu từ âm sang dương khi  đi qua  nên là điểm cực tiểu của hàm số.

Câu 70: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.
[image: Capture]
	Giá trị cực đại của hàm số đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Dựa vào BBT ta thấy giá trị cực đại của hàm số đã cho là .

Câu 71: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: ]

	A. Hàm số không có cực trị.	B. Hàm số đạt cực đại tại .


	C. Hàm số đạt cực đại tại .	D. Hàm số đạt cực tiểu tại .
Lời giải


Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại bằng  tại .

Câu 72: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
	Mệnh đề nào dưới đây là sai?
	A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.	B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
	C. Hàm số có ba điểm cực trị.	D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.
Lời giải
Giá trị cực đại của hàm số bằng 3 nên câu A sai.

Câu 73: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]


	A. Hàm số đạt cực tiểu tại 	B. Hàm số đạt cực đại tại 


	C. Hàm số đạt cực đại tại 	D. Hàm số đạt cực tiểu tại 
Lời giải


Dựa vào BBT ta thấy hàm số  đạt cực đại tại 

Câu 74: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: ]

	A. Hàm số không có cực trị.	B. Hàm số đạt cực đại tại .


	C. Hàm số đạt cực đại tại .	D. Hàm số đạt cực tiểu tại .
Lời giải


Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại bằng  tại .


Câu 75: Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên
[image: ]
	Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

	A. Hàm số  có giá trị cực tiểu bằng 1.

	B. Hàm số  có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng 1.



	C. Hàm số  đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .

	D. Hàm số  có đúng một cực trị.
Lời giải



Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số  đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .

Hàm số  không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.


Câu 76: Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau
[image: ]
	Khẳng định nào sau đây sai?

	A.  là điểm cực tiểu của hàm số.


	B. Hàm số đồng biến trên khoảng  và .

	C.  là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.

	D.  là một giá trị cực tiểu của hàm số.
Lời giải

Dựa vào BBT thì  là điểm cực đại của đồ thị hàm số. Do đó đáp án C sai.


Câu 77: Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số đó có bao nhiêu điểm cực trị?
[image: ]




		A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào đồ thị, ta có bảng biến thiên:
[image: ]
	Từ bảng biến thiên suy ra hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 78: Cho hàm số  có đồ thị
[image: ]
	Hàm số đã cho đạt cực đại tại




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Từ đồ thị hàm số suy ra hàm số đạt cực đại tại .

Câu 79: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Tìm kết luận đúng?
[image: ]


	A. Hàm số  có điểm cực tiểu là .


	B. Hàm số  có giá trị cực đại là .


	C. Hàm số  có điểm cực đại là .


	D. Hàm số  có giá trị cực tiểu là .
Lời giải


Dựa vào đồ thị của hàm số ta suy ra được hàm số  có giá trị cực tiểu là .
Câu 80: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Giá trị cực đại của hàm số bằng
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Dựa vào đồ thị của hàm số ta có hàm số đạt cực đại tại  và giá trị cực đại bằng .

Câu 81: Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ bên.
[image: geogebra-export]
	Điểm cực đại của hàm số đã cho bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Từ đồ thị suy ra điểm cực đại của hàm số là: .


Câu 82: Cho hàm số liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
[image: ]
	A. 4.	B. 5.	C. 2.	D. 3.
Lời giải
Hàm số có 5 cực trị.

Câu 83: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

	A. Hàm số có ba cực trị.

	B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng .


	C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  và giá trị nhỏ nhất bằng .


	D. Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .
Lời giải
Dựa vào đồ thị:


Hàm số đạt cực đại tại .


Hàm số đạt cực tiểu tại .

Câu 84: Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Cách 1:



Bảng biến thiên:
[image: ]

	Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đã cho có  điểm cực trị.
Cách 2:



Hàm số  là hàm trùng phương có  nên có  điểm cực trị.


Câu 85: Tìm điểm cực đại  của hàm số .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


, .
Bảng biến thiên
[image: ]

	Suy ra, hàm số đạt cực đại tại .

Câu 86: Hàm số  có bao nhiêu cực trị?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .


Ta có: , .
Suy ra hàm số đã cho không có cực trị.




Câu 87: Gọi  và  là hai điểm cực trị của hàm số . Giá trị của  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .



; . Dễ thấy 





Vì  và  là hai điểm cực trị của hàm số nên  và là hai nghiệm của phương trình .
Cách 1:




Phương trình  có hai nghiệm  và . Khi đó .
Cách 2:

Theo định lí Vi – et, .

Do đó .

Câu 88: Hàm số  có điểm cực đại là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

.


Suy ra hàm số  có điểm cực đại là: .

Câu 89: Điểm cực đại của đồ thị hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Đạo hàm . Ta có , lại có , 

Vậy điểm cực đại của đồ thị hàm số trên là .



Câu 90: Hàm số  đạt cực trị tại  và  thì tích các giá trị cực trị bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có


Suy ra

.




Câu 91: Cho hàm số , có đạo hàm là  liên tục trên  và hàm số có đồ thị như hình dưới đây.
[image: ]

	Hỏi hàm số  có bao nhiêu cực trị ?
	A. 1.	B. 0.	C. 3.	D. 2.
Lời giải

Ta có 
Ta có bảng xét dấu
[image: ]

	Dựa vào bảng xét dấu ta thấy hàm số  có 3 cực trị.



Câu 92: Cho hàm số  xác định trên  và có đồ thị hàm số  là đường cong ở

hình bên. Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D.



Dựa vào đồ thị  ta thấy phương trình  có 4 nghiệm nhưng giá trị  chỉ đổi dấu 3 lần.

Vậy hàm số  có 3 điểm cực trị.



Câu 93: Cho hàm số  liên tục trên , đồ thị của đạo hàm  như hình vẽ sau:






                Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?




	A.  đạt cực tiểu tại .	B.  đạt cực tiểu tại .



	C.  đạt cực đại tại .	D. Cực tiểu của  nhỏ hơn cực đại.
Lời giải
Chọn B



Từ đồ thị ta có  và , .
Từ đó suy ra bảng biến thiên
[image: ]

	Vậy hàm số đạt cực đại tại .


Câu 94: Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình bên.
[image: ]

	Tìm số điểm cực trị của hàm số .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Từ đồ thị hàm số  



ta thấy  đổi dấu một lần do đó số điểm cực trị của hàm số  là .



Câu 95: Cho hàm số  xác định và liên tục trên  và hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây

                 Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A.  đạt cực đại tại .	B.  đạt cực đại tại .




	C.  đạt cực đại tại .	D.  đạt cực đại tại .
Lời giải
Chọn B
BBT
[image: ]

	Vậy hàm số đạt cực đại tại .



Câu 96: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số  như hình vẽ sau:
[image: ]

	Số điểm cực trị của hàm số  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]



	Ta có: ; . Dấu đạo hàm sai 

Dựa vào đồ thị, suy ra phương trình  có nghiệm duy nhất và đó là nghiệm đơn.


Nghĩa là phương trình  có nghiệm duy nhất và  đổi dấu khi qua nghiệm này.

Vậy hàm số  có một điểm cực trị.



Câu 97: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có:  và 



Để hàm số  đạt cực tiểu tại  thì: .



Thử lại: với  ta có: , .




Vì  nên hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại . Vậy  thỏa mãn.



Câu 98: Tìm giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Ta có , . Để hàm số đạt cực tiểu tại  điều kiện là




  .




Câu 99: Đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị là , . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D





Ta có . Vì ,  là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nên ta có  và .





Suy ra , , , . Do đó .




Câu 100: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của  để hàm số  đạt cực đại tại .






	A.  và .	B. .	C. .	D.  hoặc .
Lời giải
Chọn B


Ta có , .




Nếu hàm số  đạt cực đại tại  thì .



Với , ta có  nên hàm số đạt cực đại tại .



Với , ta có  nên hàm số đạt cực tiểu tại .

Vậy  là giá trị cần tìm.



Câu 101: Biết điểm  là điểm cực đại của đồ thị hàm số . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có:  và .


 là điểm cực đại của đồ thị hàm số 


. Vậy .



Câu 102: Tìm giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực đại tại điểm .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Ta có: , .


Điều kiện cần để hàm số đạt cực đại tại điểm  là: .
Điều kiện đủ:



Tại  thì , hàm số đạt cực tiểu tại điểm .



Tại  thì , hàm số đạt cực đại tại điểm .


Vậy với  thì hàm số đạt cực đại tại điểm .


[bookmark: _Toc167632565] ⬥Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai



Câu 1: Cho hàm số  có đạo hàm , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số đồng biến trên .

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

c) Hàm số đồng biến trên khoảng .

d) Hàm số đồng biến trên khoảng .
Lời giải

	a) Đ
	b) S
	c) Đ
	d) Đ





a) Ta có , . Do đó Hàm số đồng biến trên .Chọn Đ



b) Ta có , . Do đó Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Chọn S



c) Ta có , . Do đó Hàm số đồng biến trên khoảng .
Chọn Đ



d) Ta có , . Do đó Hàm số đồng biến trên khoảng .Chọn Đ

Câu 2: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ.
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số đồng biến trên khoảng .

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

d) Hàm số đồng biến trên khoảng .
Lời giải

	a) Đ
	b) S
	c) Đ
	d) Đ




a) Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy Hàm số đồng biến trên khoảng .Chọn Đ

b) Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy Hàm số nghịch biến trên khoảng .Chọn S

c) Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy Hàm số nghịch biến trên khoảng .Chọn Đ

d) Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy Hàm số đồng biến trên khoảng .Chọn Đ

Câu 3: Cho hàm số .Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Nếu phương trình  vô nghiệm thì hàm số  không có cực trị.



b) Nếu  thì hàm số  đạt cực trị tại .




c) Nếu hàm số  đạt cực trị tại  thì đạo hàm đổi dấu khi  chạy qua .



d) Nếu hàm số  đạt cực trị tại  thì .
Lời giải

	a) S
	b) S
	c) S
	d) Đ






a) hàm số  có đạo hàm là . Phương trình  vô nghiệm nhưng hàm số có cực trị tại . Chọn S



b) hàm số  có  nhưng hàm số không đạt cực trị tại . Chọn S




c) Nếu hàm số  đạt cực trị tại  thì đạo hàm đổi dấu khi  chạy qua . Chọn Đ



d) hàm số  đạt cực trị tại  nhưng . Chọn S

Câu 4: Cho hàm số  có bảng biến thiên dưới đây:
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số đạt cực đại tại .
b) Hàm số có hai điểm cực đại.
c) Hàm số có ba điểm cực trị.

d) Hàm số đạt cực tiểu tại .
Lời giải
	a) S
	b) S
	c) Đ
	d) S



a) Dựa vào BBT ta có: Hàm số đạt cực đại tại .Chọn S
b) Dựa vào BBT ta có: Hàm số có hai điểm cực đại.Chọn S
c)  Dựa vào BBT ta có: Hàm số có ba điểm cực trị.Chọn Đ

d)  Dựa vào BBT ta có: Hàm số đạt cực tiểu tại .Chọn S
Câu 5: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Hàm số đã cho có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
b) Hàm số đã cho không có cực trị.
[bookmark: _Hlk167095290]c) Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.
d) Hàm số đã cho có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.
Lời giải
	a) Đ
	b) S
	c) S
	d) S



a) Dựa vào BBT, ta có đạt cực tiểu tại  và không có điểm cực đại. Chọn Đ
b) Dựa vào BBT, ta có: Hàm số đã cho không có cực trị. Chọn S
c) Dựa vào BBT, ta có: Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.Chọn S
d) Dựa vào BBT, ta có: Hàm số đã cho có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu. Chọn S

Câu 6: Cho hàm số  có đồ thị là đường cong như hình vẽ.
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

[bookmark: _Hlk167095523]a) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là .	

b) Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .

c) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là .	

d) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là .
Lời giải
	a) Đ
	b) S
	c) S
	d) S



a) Quan sát đồ thị ta thấy được điểm cực đại là. Chọn Đ

b) Quan sát đồ thị ta thấy được điểm cực đại là. Chọn S

c) Quan sát đồ thị ta thấy được điểm cực đại là. Chọn S

d) Quan sát đồ thị ta thấy được điểm cực đại là. Chọn S

Câu 7:  Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: A picture containing table

Description automatically generated]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số đạt cực tiểu tại .

b) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng .

c) Hàm số đạt cực tiểu tại .
d) Hàm số chỉ có 1 điểm cực tiểu.
Lời giải

	a) S
	b) Đ
	c) S
	d) S




a) Theo bảng biến thiên. Hàm số đạt cực tiểu tại .Chọn S

b) Theo bảng biến thiên. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng .Chọn Đ

c) Theo bảng biến thiên. Hàm số đạt cực tiểu tại .Chọn S
d)  Theo bảng biến thiên. Hàm số chỉ có 1 điểm cực tiểu.Chọn S



Câu 8: Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ:
[image: ].
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Hàm số có 1 điểm cực trị.
b) Hàm số không có điểm cực trị.
c) Hàm số có 2 điểm cực trị.
d) Hàm số có 3 điểm cực trị.
Lời giải
	a) S
	b) S
	c) S
	d) Đ


a) Nhìn vào BBT ta thấy Hàm số có 1 điểm cực trị. Chọn S
b) Nhìn vào BBT ta thấy Hàm số không có điểm cực trị. Chọn S
c) Nhìn vào BBT ta thấy Hàm số có 2 điểm cực trị. Chọn S
d) Nhìn vào BBT ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị. Chọn Đ

Câu 9: Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và .


b) Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .

c) Hàm số nghịch biến trên .

d) Hàm số nghịch biến với mọi .
Lời giải

	a) S
	b) Đ
	c) S
	d) S



a)  Tập xác định 

Ta có 


Vậy Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và . Chọn S

b) Tập xác định 

Ta có 


Vậy Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và . Chọn Đ

c) Tập xác định 

Ta có 

Vậy Hàm số nghịch biến trên . Chọn S

d) Tập xác định 

Ta có 

Vậy Hàm số nghịch biến với mọi . Chọn S

Câu 10: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ
[image: A picture containing diagram

Description automatically generated] 
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số có điểm cực đại là .

b) Hàm số đạt cực tiểu tại .
c) Hàm số có bốn điểm cực trị.

d) Hàm số đạt cực đại tại .
Lời giải

	a) S
	b) S
	c) S
	d) Đ








a) Do  tại  và  đổi dấu từ dương sang âm khi  qua điểm . 

Vậy Hàm số có điểm cực đại là .





b) Do  tại  và  đổi dấu từ dương sang âm khi  qua điểm . 

Vậy Hàm số đạt cực tiểu tại .





c) Do  tại  và  đổi dấu từ dương sang âm khi  qua điểm .
Vậy Hàm số có bốn điểm cực trị.





d) Do  tại  và  đổi dấu từ dương sang âm khi  qua điểm . 

Vậy hàm số đạt cực đại tại .

Câu 11: Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

c) Hàm số đồng biến trên khoảng .

d) Hàm số đồng biến trên .
Lời giải

	a) S
	b) S
	c) Đ
	d) S



Ta có .

.
Ta có bảng biến thiên:
[image: ]


Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng .




Câu 12: Hàm số  xác định, có đạo hàm trên  và  có đồ thị như hình vẽ bên. 
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


b) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


c) Hàm số  đồng biến trên khoảng .


d) Hàm số  đồng biến trên khoảng .
Lời giải
	a) S
	b) Đ
	c) S
	d) S






Dựa vào đồ thị hàm số  ta có: Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


Câu 13: Cho hàm số liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Giá trị cực đại của hàm số là .

b) Giá trị cực đại của hàm số là .

c) Hàm số đạt cực tiểu tại.

d) Hàm số đạt cực tiểu tại .
Lời giải
	a) Đ
	b) S
	c) S
	d) S




Dựa vào BBT ta có giá trị cực đại của hàm số là .




Câu 14: Cho hàm số . Đồ thị của hàm số  như hình vẽ. Đặt . 
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) 

c) .

d) .
Lời giải
	a) S
	b) S
	c) Đ
	d) S




Xét hàm số  trên đoạn .





Ta có . Dựa vào đồ thị của hàm số  trên đoạn  ta được . Suy ra hàm số đồng biến trên . 






Câu 15: Cho hàm số  có đạo hàm trên . Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số  ( liên tục trên ). Xét hàm số .
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Hàm số  đồng biến trên .



b) Hàm số  nghịch biến trên .


c) Hàm số  nghịch biến trên .


d) Hàm số  đồng biến trên .
Lời giải

	a) Đ
	b) Đ
	c) S
	d) Đ












Ta có  nên .
Ta có bảng xét dấu:
[image: ]

Câu 16: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .
b) Hàm số có điểm cực đại là 2.
c) Hàm số có cực tiểu là 2.
d) Hàm số có tổng cực đại và cực tiểu là 0.
Lời giải
	a) S
	b) S
	c) S
	d) Đ




Từ đồ thị ta thấy hàm số có cực đại là 2 và cực tiểu là  nên tổng cực đại và cực tiểu là 0.




Câu 17: Cho hàm số  xác định trên và có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số có  điểm cực trị.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

c) Điểm cực tiểu của hàm số là .

d) Hàm số có  điểm cực trị.
Lời giải
	a) Đ
	b) Đ
	c) Đ
	d) S




Theo bảng biến thiên, hàm số đã cho có đúng  điểm cực trị, nên mệnh đề “Hàm số có 2 điểm cực trị” là mệnh đề sai.

Câu 18: Cho hàm số .Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Hàm số không có cực trị

b) Hàm số đạt cực tiểu tại 

c) Hàm số đạt cực đại tại 
d) Hàm số có 2 cực trị.
Lời giải

	a) S
	b) S
	c) Đ
	d) S




; .
Bảng biến thiên:

[image: ]

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực đại tại 

Câu 19: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: geogebra]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số đạt cực đại tại điểm .
b) Hàm số có hai điểm cực đại.
c) Hàm số có hai điểm cực trị.

d) Hàm số đạt cực đại tại điểm .
Lời giải
	a) Đ
	b) S
	c) S
	d) S






Dựa vào bảng biến thiên ta có: hàm số đạt cực đại tại điểm ; hàm số đạt cực tiểu tại hai điểm  và .




Câu 20: Cho hàm số  liên tục trên  có đồ thị hàm số  như hình vẽ. Xét hàm số . 
[image: C:\Users\laptop vaio\Desktop\THUY\Thanh17-4-2.png]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
	a) S
	b) S
	c) Đ
	d) S




Ta có .



Khi đó: .
Lập Bảng biến thiên
[image: ]



Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số  đồng biến trên khoảng  nên suy ra được .




Câu 21: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên . Biết rằng hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Xét hàm số . 
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
b) Hàm số không có điểm cực tiểu.
c) Hàm số có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại.
d) Hàm số không có điểm cực đại.
Lời giải

	a) Đ
	b) S
	c) S
	d) S


[image: ]


. Cho .






Vẽ đường thẳng . Đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là ,  và .




Suy ra phương trình  có 3 nghiệm bội bậc lẻ ,  và .
Bảng biến thiên
[image: ]

Vậy hàm số  có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.






Câu 22: Cho hàm số  có đạo hàm trên . Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số , ( liên tục trên ). Xét hàm số . 
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


b) Hàm số  đồng biến trên khoảng .


c) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


d) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .
Lời giải
	a) Đ
	b) Đ
	c) S
	d) Đ




Từ đồ thị thấy  và .


Xét  có TXĐ .


 với .

.

Có .
Bảng biến thiên:
[image: ]


Hàm số  đồng biến trên .Vậy C sai.

Câu 23: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng.
b) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.

c) Hàm số đạt cực đại tại điểm .


d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng  bằng .
Lời giải
	a) S
	b) S
	c) Đ
	d) S


Ta có



 và   đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng, suy ra mệnh đề A sai.




 và   đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang là đường thẳng , suy ra mệnh đề B sai.

Trên khoảng  hàm số không có giá trị nhỏ nhất, suy ra mệnh đề D sai.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có 1 điểm cực đại tại điểm  nên C đúng

Câu 24: Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số  là hàm số lẻ trên tập xác định.


b) Hàm số  có tập xác định là .

c) Hàm số  là hàm số chẵn trên tập xác định.

d) Hàm số  nghịch biến trên tập xác định.
Lời giải
	a) Đ
	b) Đ
	c) Đ
	d) S








Rõ ràng  nên  với mọi . Do đó, hàm số  có tập xác định là  (do đó ).

Với mọi , ta có


Vậy  là hàm số lẻ trên tập xác định.
Xét về đạo hàm, ta có

.

Do đó hàm số  nghịch biến trên tập xác định.




Câu 25: Cho hàm số liên tục trên tập số thực và hàm số. Biết đồ thị của hàm số như hình vẽ dưới đây
[image: 61559959_477776856310465_3761479740192456704_n]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại.

b) Đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

c) Đồ thị hàm số có 1 điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại.

d)  Đồ thị hàm số có 3 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại.
Lời giải
	a) Đ
	b) S
	c) S
	d) S



Ta có .



đây là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng .
[image: 61939309_418413679000097_2893174864909172736_n (1)]



Từ đồ thị hàm số và đường thẳng ta có 
Bảng biến thiên
[image: ]

Từ bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại.

[bookmark: _Toc167632566] ⬥Dạng ❸: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1: Tìm các khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số .
Lời giải
 Tập xác định của hàm số là .
 Ta có:  với ;  với .
 Do đó, hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .
[bookmark: c2]Câu 2: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số y = f(x) có đồ thị cho ở Hình 3.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00.png]
Lời giải
 Hàm số đồng biến trên các khoảng (-3; -2) và 
 Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;-1) và 
[bookmark: c3]Câu 3: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số  có đồ thị cho ở Hình 2.
[image: ]
Lời giải
 Hàm số đồng biến trên các khoảng  và , nghịch biến trên khoảng .
[bookmark: c4]Câu 4: Chứng minh rằng hàm số  nghịch biến trên khoảng .
Lời giải
 Hàm số xác định trên .
 Ta có  với mọi .
 Vậy  nghịch biến trên khoảng .
[bookmark: c5]Câu 5: Hình 1.4 là đồ thị của hàm số . Hãy tìm các khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số.
[image: ]





Lời giải
 Tập xác định của hàm số là .
 Từ đồ thị suy ra: Hàm số đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng .
[bookmark: c6]Câu 6: Xét dấu  rồi tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số .
Lời giải
 Tập xác định .
 Ta có: .
 Xét .
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_26.png]
 Vậy hàm số đồng biến trên .
[bookmark: c7]Tìm điểm cực trị của hàm số: 
Lời giải
 Hàm số đã cho có tập xác định là .
 Ta có: ;

 Bảng biến thiên của hàm số như sau:
[image: ]
 Vậy hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .
[bookmark: c8]Câu 8: Hình 1.9 là đồ thị của hàm số . Hãy tìm các cực trị của hàm số.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_13.png]
Lời giải
 Từ đồ thị hàm số, ta có:
 Hàm số đạt cực tiểu tại  và .
 Hàm số đạt cực đại tại  và 
[bookmark: c9]Câu 9: Lập bảng biến thiên và xác định các khoảng đơn điệu của hàm số:

Lời giải
 Hàm số đã cho xác định trên .
 Ta có . Do đó  với mọi  và  tại .
 Bảng biến thiên:
[image: ]
 Vậy hàm số đồng biến trên .
[bookmark: c10]Xét dấu y' rồi tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số: 
Lời giải
 Hàm số đã cho có tập xác định là .
 Ta có: ;

 Ta có bảng xét dấu của  như sau:
[image: ]
 Vậy hàm số đồng biến trên khoảng ; nghịch biến trên khoảng .
[bookmark: c11]Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số: 
Lời giải
 Hàm số đã cho có tập xác định là .
 Ta có: ;

 Bảng biến thiên của hàm số như sau:
[image: ]
 Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và ; nghịch biến trên khoảng .
[bookmark: c12]Câu 12: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số .
Lời giải
 Hàm số đã cho có tập xác định là .
 Ta có: ;
 vơii mọi  và .
 Bảng biến thiên của hàm số như sau:
[image: ]
 Vậy hàm số nghịch biến trên .
[bookmark: c13]Câu 13: Tìm điểm cực trị của hàm số .
Lời giải
 Hàm số đã cho có tập xác định là .
 Ta có:  với ;

 Bảng biến thiên của hàm số như sau:
[image: ]
 Vậy hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .
[bookmark: c14]Câu 14: Quan sát bảng biến thiên dưới đây và cho biết:
a)  có là điểm cực đại của hàm số  hay không.
b)  có là điểm cực tiểu của hàm số  hay không.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_32.png]
Lời giải
a)  có là điểm cực đại của hàm số .
b)  có là điểm cực tiểu của hàm số .
[bookmark: c15]Câu 15: Tìm cực trị của hàm số .
Lời giải
 Hàm số xác định với mọi . Ta có ;
 Bảng biến thiên:
 
[image: ]
 Từ bảng biến thiên, suy ra  là điểm cực đại của hàm số, ;

[bookmark: c16]Câu 16: Tìm cực trị của hàm số .
Lời giải
 Tập xác định: .
 Ta có ;

 Bảng biến thiên:
[image: ]
 Vậy hàm số đạt cực đại tại ; hàm số đạt cực tiểu tại , .
[bookmark: c17]Câu 17: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số .
Lời giải
 Tập xác định .
 Ta có: .
 Xét .
 Ta có bảng biến thiên:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_27.png]
 Vậy hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .
[bookmark: c18]Câu 18: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số sau .
Lời giải
 Tập xác định .
 Ta có: .
 Nhận xét:  với mọi .
 Ta có bảng biến thiên:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_30.png]
 Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và .
[bookmark: c19]Câu 19: Quan sát đồ thị của hàm số  (H.1.2)
[image: ]
a) Hàm số đồng biến trên khoảng nào?
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
Lời giải
 Từ đồ thị ta thấy:
 Xét khoảng :  thì  hay .
 Suy ra, hàm số  đồng biến trên .
 Xét khoảng :  thì  hay .
 Suy ra, hàm số  nghịch biến trên .
[bookmark: c20]Câu 20: Quan sát đồ thị của hàm số  (H.1.7). Xét dấu đạo hàm của hàm số đã cho và hoàn thành các bảng sau vào vớ:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_8.png]
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_9.png]                 [image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_10.png]
Lời giải
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_11.png]           [image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_12.png]
[bookmark: c21]Câu 21: Hình 1.5 là đồ thị của hàm số . Hãy tìm các khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số.
[image: ]
Lời giải
 Tập xác định của hàm số là .
 Trong khoảng  và  thì đồ thị hàm số  đi lên từ trái sang phải nên hàm số  đồng biến trên khoảng  và .
 Trong khoảng  thì đồ thị hàm số  đi xuống từ trái sang phải nên hàm số  nghịch biến trên khoảng .
[bookmark: c22]Câu 22: 
[image: ]
a) Xét dấu đạo hàm của hàm số trên các khoảng . Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa tính đồng biến, nghịch biến và dấu của đạo hàm trên mỗi khoảng này.
b) Có nhận xét gì về đạo hàm y' của hàm số y trên khoảng ?
Lời giải
a) + Xét khoảng  ta có: 
 Trong khoảng  ta thấy hàm số y nghịch biến và đạo hàm .
 Xét khoảng  ta có: 
 Trong khoảng  ta thấy hàm số y đồng biến và đạo hàm .
b) Trong khoảng  ta có: 
 Trong khoảng  ta thấy hàm số y không đổi và đạo hàm .
[bookmark: c23]Câu 23: Chứng minh rằng hàm số  nghịch biến trên nửa khoảng  và đồng biến trên nửa khoảng .
Lời giải
 Tập xác định .
 Ta có: .
 Xét .
 Ta có bảng biến thiên:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_29.png]
 Vậy hàm số  nghịch biến trên nửa khoảng  và đồng biến trên nửa khoảng .
[bookmark: c24]Câu 24: Cho hàm số .
a) Tính đạo hàm  và tìm các điếm  mà .
b) Lập bảng biến thiên của hàm số, tức là lập bảng thể hiện dấu của đạo hàm và sự đồng biến, nghịch biến của hàm sổ trên các khoảng tương ứng.
c) Nếu kết luận về khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Lời giải
a) 

 Vậy  thì 
b) Bảng biến thiên:
[image: ]
c) Hàm số  đồng biến trên khoảng  và .
Hàm số  nghịch biến trên khoảng .
[bookmark: c25]Câu 25: Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:
a) ; b) .
Lời giải
a) Tập xác định: .
 Ta có: 
 Lập bảng biến thiên của hàm số:
[image: ]
 Hàm số  đồng biến trên khoảng  và .
 Hàm số  nghịch biến trên khoảng .
b) Tập xác định: .
 Ta có: 
 (thỏa mãn)
 Lập bảng biến thiên của hàm số:
[image: ]
 Hàm số  đồng biến trên khoảng  và .
Hàm số  nghịch biến trên khoảng  và .
[bookmark: c26]Câu 26: Giải bài toán trong tình huống mở đầu bằng cách thực hiện lần lượt các yêu cầu sau:
a) Theo ý nghĩa cơ học của đạo hàm, vận tốc v(t) là đạo hàm của s(t). Hãy tìm vận tốc v(t).
b) Xét dấu của hàm v(t), từ đó suy ra câu trả lời.
 Bài toán mở đầu:
 Xét một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải (H.1.1). Giả sử vị trí  (mét) của chât điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm  (giây) được cho bởi công thức . Hỏi trong khoảng thời gian nào thì chất điểm chuyển động sang phải, trong khoảng thời gian nào thì chất điểm chuyển động sang trái?
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_7.png]
Lời giải
a) Ta có: 
b) Tập xác định: .
 Ta có: 

 Chất điểm chuyển động theo chiều dương (sang bên phải) khi , tức là .
 Chất điểm chuyển động theo chiều âm (sang bên trái) khi , tức là .
[bookmark: c27]Câu 27: Cho hàm số .
a) Tính đạo hàm  và tìm các điểm mà tại đó đạo hàm  bằng 0.
b) Lập bảng biến thiên của hàm số.
c) Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị của hàm số.
Lời giải
a) Tập xác định: .

 Vậy  thì 
b) Bảng biến thiên:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_14.png]
c) Từ bảng biến thiên ta có:
 Hàm số  có điểm cực đại là .
 Hàm số  có điểm cực tiểu là .
[bookmark: c28]Câu 28: Giải thích vì sao nếu  không đổi dấu qua  thì  không phải là điểm cực trị của hàm số f(x)?
Lời giải
 Giả sử hàm số  liên tục trên khoảng (  chứa điểm  và có đạo hàm trên các khoảng  và . Nếu  không đổi dấu qua  thì:
 TH1:  với mọi  và  với mọi , ta có bảng biến thiên:
 Giả sử hàm số  liên tục trên khoảng (  chứa điểm  và có đạo hàm trên các khoảng  và . Nếu  không đổi dấu qua  thì:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_15.png]
 TH1:  với mọi  và  với mọi , ta có bảng biến thiên:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_16.png]
 Do đó,  không phải là điểm cực trị của hàm số .
[bookmark: c29]Câu 29: Tìm cực trị của các hàm số sau:
a) ; b) .
Lời giải
a) Tập xác định của hàm số là .
 Ta có: 
 Bảng biến thiên:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_17.png]
 Từ bảng biến thiên ta có:
 Hàm số đạt cực đại tại  và.
 Hàm số đạt cực tiểu tại  và .
b) Tập xác định: .
 Ta có: 
 (thỏa mãn)
 Lập bảng biến thiên của hàm số:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0302/00_18.png]
 Từ bảng biến thiên ta có:
 Hàm số đạt cực đại tại  và.
 Hàm số đạt cực tiểu tại  và .
[bookmark: c30]Câu 30: Cho hàm số 
a) Từ đồ thị của hàm số  (Hình 4), hãy chỉ ra các
khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số đã cho.
b) Tính đạo hàm  và xét dấu .
c) Từ đó, nhận xét về mối liên hệ giữa các khoảng đồng biến,
nghịch biến của hàm số với dấu của f '(x).
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_1.png]
Lời giải
a) Hàm số đồng biến trên khoảng 
 Hàm số nghịch biến trên khoảng 
b) 
 Ta có:
 
 
c) Nhận xét:
  trên  thì  đồng biến trên 
  trên  thì  nghịch biến trên 
[bookmark: c31]Câu 31: Xét tính đơn điệu của các hàm số sau:
a) ; b)  c) .
Lời giải
a) Xét hàm số .
 Tập xác định: .
 Ta có  hoặc .
 Bảng biến thiên.
[image: ]
 Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên các khoảng  và .
b) Xét hàm số .
 Tập xác định: .
 Ta có .
 Vì  với mọi  nên  cùng dấu với .
 Ta có  hoặc .
 Bảng biến thiên.
[image: ]
 Vậy hàm số  đồng biến trên các khoảng  và ,
nghịch biến trên các khoảng  và .
c) Xét hàm số .
 Tập xác định: .
 Ta có .
 Vậy hàm  đồng biến trên .
 Bảng biến thiên.
[image: ]
 Vậy hàm số  đồng biến trên .
[bookmark: c32]Câu 32: Xác định các khoảng đồng biến, nghịch biến và lập bảng biến thiên của hàm số:
a) ; b) .
Lời giải
a) Hàm số đã cho xác định trên .
 Ta có ;

 Bảng xét dấu của  như sau:
[image: ]
 Suy ra hàm số  đồng biến trên các khoảng  và ,
nghịch biến trên khoảng .
 Bảng biến thiên:
[image: ]
b) Hàm số đã cho xác định trên .
 Ta có 

 Vì  nên dấu của  là dấu của .
 Bảng xét dấu của  như sau:
[image: ]
 Suy ra hàm số  đồng biến trên các khoảng  và , nghịch biến trên các khoảng  và .
 Bảng biến thiên:
[image: ]
· Lưu ý: Từ nay về sau, bảng xét dấu của  sẽ được ghép chung vào bảng biến thiên.
[bookmark: c33]Câu 33: 
a) Nêu định nghĩa hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến trên tập , trong đó  là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng.
b) Cho hàm số  có đồ thị như Hình 2.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_23.png]
 Xác định khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đó.
 Xét dấu đạo hàm .
 Nêu mối liên hệ giữa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số  và dấu của đạo hàm  trên mỗi khoảng .
 Hoàn thành bảng biến thiên sau:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_24.png]
Lời giải
a) Cho K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng và  là hàm số xác định trên K.
Hàm số  được gọi là hàm số đồng biến trên  nếu với mọi  thuộc  và  thì .
Hàm số  được gọi là hàm số đồng biến trên  nếu với mọi  thuộc  và  thì .
Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K còn được gọi là hàm số đơn điệu trên K.
b)
Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .
Đạo hàm  âm khi  và dương khi .
Hàm số  nghịch biến khi  mang dấu âm và đồng biến khi  mang dấu dương.
Ta có bàng biến thiên sau:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_25.png]
[bookmark: c34]Câu 34: 
a) Xác định tính đồng biến, nghịch biến của hàm số .
b) Xét dấu của đạo hàm .
c) Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?
Lời giải
a) Tập xác định .
Ta có: .
Xét .
Bảng biến thiên:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_28.png]
Vậy hàm số đồng biến trên .
b) Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đạo hàm  luôn dương với mọi .
c) Phương trình  có một nghiệm.
[bookmark: c35]Câu 35: Tìm điểm cực trị của mỗi hàm số sau:
a) .
b) .
Lời giải
a) Tập xác định: .
Ta có: .
Xét 
Ta có bảng biến thiên sau:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_33.png]
Vậy hàm số đạt cực đại tại điểm .
b) Tập xác định: .
Ta có: .
Nhận xét 
Ta có bảng biến thiên sau:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0305/00_34.png]
Vậy hàm số không có điểm cực trị.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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